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Câu 1. Đồ thị hàm số 
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 có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 0.

Câu 2. Với giá trị nào của tham số 
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 thì hàm số 
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 đạt cực đại tại 
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Câu 3. Bác An gửi vào một ngân hàng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 
[image: image9.wmf]0,7%/

tháng. Sau sáu tháng gửi tiền, lãi suất tăng lên 
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tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi suất giảm xuống 
[image: image11.wmf]0,6%/

tháng và giữ ổn định. Biết rằng nếu bác An không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Hỏi sau một năm gửi tiền, bác An rút được số tiền gần nhất với số nào sau đây?
A. 
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 đồng.
B. 
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 đồng.
C. 
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 đồng.
D. 
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 đồng.

Câu 4. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên? 

	A.
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Câu 5. Cho hàm số 
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. Có tất cả bao nhiêu giá trị 
[image: image22.wmf]m

 để đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận?
A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 6. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên không chia hết cho 5, gồm 4 chữ số khác nhau?

A. 120.
B. 72.
C. 69.
D. 54.
Câu 7. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số 
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 nghịch biến trên
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Câu 8. Cho hàm số 
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 có đồ thị 
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 và đường thẳng 
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. Giá trị của tham số m để 
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 cắt 
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 tại hai điểm phân biệt 
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Câu 9. Bất phương trình
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có tập nghiệm là:
A. 
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Câu 10. Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn tâm 
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Câu 11. Cho tập hợp 
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 gồm 
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 phần tử. Số tập con gồm 
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 phần tử của tập hợp
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Câu 12. Bất phương trình 
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 có tập nghiệm là:
A. 
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Câu 13. Cho hai đường thẳng song song 
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 lấy 6 điểm phân biệt, trên 
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 lấy 4 điểm phân biệt. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác. Xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh thuộc 
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Câu 14. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình [image: image78.wmf]3sincos5
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Câu 15. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 
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, trong đó t tính bằng giây (s) và S tính bằng mét (m). Tại thời điểm nào vận tốc của chuyển động đạt giá trị lớn nhất?
A. 
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Câu 16. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có trọng tâm 
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, biết M(1;1) là trung điểm cạnh BC. Tọa độ đỉnh A là:
A. (2; 0).
B. 
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Câu 17. Một tổ có 4 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Số cách xếp các học sinh đó thành một

hàng dọc sao cho 4 học sinh nam đứng liền nhau là:
A. 17820.
B. 17280.
C. 5760.
D. 2820.
Câu 18. Giới hạn 
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Câu 19. Cho hai số thực dương 
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. Biểu thức 
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 được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:
A. 
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Câu 20. Tập xác định của hàm số 
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Câu 21. Số nghiệm của phương trình 
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B. 4.
C. 3.
D. 1.

Câu 22. Cho hàm số 
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A. Hàm số đồng biến trên 
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B. Hàm số nghịch biến trên 
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C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Câu 23. Tập xác định của hàm số
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Câu 24. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 25. Phương trình các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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 lần lượt là:
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Câu 26. Một lớp có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tập. Xác suất để 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ là:
A. 
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Câu 27. Cho 
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Câu 28. Số hạng không chứa x trong khai triển 
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Câu 29. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 
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. Côsin của góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng:
A. 
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Câu 30. Hàm số 
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Câu 31. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, tam giác SAD vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết AB=a, SA=2SD, mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng đáy một góc 
[image: image165.wmf]0
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A. 
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Câu 32. Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng [image: image170.wmf]-¥
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Câu 33. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có M(2;0) là trung điểm của cạnh AB. Đường trung tuyến và đường cao qua đỉnh A lần lượt có phương trình là 7x2y3=0 và 6xy4=0. Phương trình đường thẳng AC là:
A. 3x4y5=0.
B. 3x+4y+5=0.
C. 3x4y+5=0.
D. 3x+4y5=0.

Câu 34. Điều kiện xác định của hàm số 
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Câu 35. Cho khối lăng trụ đứng 
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. Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng:
A. 
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Câu 36. Cho hàm số 
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Xét hàm số
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Mệnh đề nào sau đây sai?
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Câu 37. Cho 
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 có giá trị bằng:
A. 6.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 38. Dân số thế giới cuối năm 2010, ước tính khoảng 7 tỉ người. Hỏi với mức tăng trưởng 1,5% mỗi năm thì sau ít nhất bao nhiêu năm nữa dân số thế giới sẽ lên đến 10 tỉ người?
A. 2.
B. 28.
C. 23.
D. 24.

Câu 39. Cho hình chóp đều S.ABCD có AC=2a, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt đáy bằng [image: image205.wmf]45
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. Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng:
A. 
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Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy và 
[image: image210.wmf]3
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. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (ABCD) bằng:
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Câu 41. Hàm số 
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 có đồ thị là hình nào sau đây?
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Câu 42. Với giá trị nào của tham số 
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 thì hàm số 
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Câu 43. Bất phương trình 
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Câu 44. Bất phương trình 
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Câu 45. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết 
[image: image237.wmf]3,4,2
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. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng:
A. 
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[image: image241.wmf]1229

29

a

.

Câu 46. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, 
[image: image242.wmf]()
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. Gọi M là hình chiếu của A trên SB. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
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Câu 47. Cho hàm số 
[image: image247.wmf]32
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[image: image248.wmf]()
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 và đường thẳng 
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[image: image251.wmf]()

C

 và 
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 là:
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B. 3.
C. 0.
D. 2.

Câu 48. Số nghiệm của phương trình 
[image: image253.wmf]22
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là:
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 0.

Câu 49. Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi M là trung điểm SC, mặt phẳng (P) chứa AM và song song với BD chia khối chóp thành 2 khối đa diện. Đặt 
[image: image254.wmf]1
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 là thể tích khối đa diện có chứa đỉnh S và 
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bằng:
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Câu 50. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?
[image: image261.wmf]
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Câu 1. 
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Đạo hàm đổi dấu từ + sang âm khi qua x=0 nên x=0 là điểm cực trị của hàm số

Chọn: C.
Câu 2. Để hàm số đạt cực đại 
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Chọn: D.
Câu 3. Gọi số tiền gửi vào vào là 
[image: image270.wmf]M

 đồng, lãi suất là 
[image: image271.wmf]r

/tháng.

Cuối tháng thứ n: số vốn tích luỹ được là: 
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Số vốn tích luỹ của bác An sau 
[image: image273.wmf]6

 tháng gửi tiền với lãi suất 
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Số vốn tích luỹ của bác An sau 9 tháng gửi tiền (
[image: image276.wmf]3

 tháng tiếp theo với lãi suất 
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[image: image278.wmf](
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Do đó số tiền bác An lĩnh được sau 1 năm (12 tháng) từ ngân hàng (
[image: image279.wmf]3

 tháng tiếp theo sau đó với lãi suất 
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tháng) là:

[image: image281.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

3633

2

.1,0065.1,007.1,009.1,006

TT

==

 triệu đồng
[image: image282.wmf]5452733,453
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Chọn: A.
Câu 4. Đây là hàm số bậc 4 trùng phương có 3 cực trị và đồ thị hướng xuống nên 
[image: image283.wmf]0,0
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Chọn: A.
Câu 5. + 
[image: image284.wmf]2
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có bậc 
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 nên đồ thị hàm số luôn có 1 tiệm cận ngang.

Do đó đồ thị hàm số cần có đúng 1 tiệm cận đứng.
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[image: image286.wmf]0
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, đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng là đường thẳng 
[image: image287.wmf]3
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[image: image288.wmf]Þ

 m = 0 thỏa bài toán.
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, đồ thị hàm số có đúng 1 tiệm cận đứng khi và chỉ khi phương trình mx2 - 2x + 3 = 0 có nghiệm kép hoặc có hai nghiệm phân biệt trong đó có nghiệm x = 1 
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Vậy 
[image: image291.wmf]1
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Chọn: D.
Câu 6. Gọi số cần tìm có dạng [image: image292.wmf]abcd
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 có 3 cách chọn 
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 có 3 cách chọn 
[image: image296.wmf]{

}

(a0;)

d

¹


[image: image297.wmf]b
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[image: image299.wmf]c

 có 2 cách chọn:
Vậy theo quy tắc nhân có [image: image300.wmf]3.3.3.254
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 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Chọn: D.
Câu 7. Tập xác định: 
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Chọn: A.
Câu 8. Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị 
[image: image306.wmf]()
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 và đường thẳng 
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Khi đó 
[image: image309.wmf]d

 cắt 
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,
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 khi và chi khi phương trình 
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Ta có
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Chọn: C.
Câu 9. 
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Bất phương trình có tập nghiệm 
[image: image325.wmf]9
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Chọn: B.
Chọn: D.
Câu 10. Số cách chọn 4 phần tử từ 12 phần tử bằng: 
[image: image326.wmf]4
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Chọn: B.
Câu 11. 
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Bất phương trình có tập nghiệm 
[image: image328.wmf](
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Chọn: A.
Câu 12. 
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Gọi A là biến cố được tam giác có hai đỉnh thuộc 
[image: image331.wmf]1
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 thì n(A)= 
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Chọn: D.
Câu 13. [image: image335.wmf]22222
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Chọn: D.
Câu 14. Ta có vận tốc 
[image: image336.wmf](
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. Lập bảng biến thiên ta có 
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Chọn: B.
Câu 15. Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên: 
[image: image339.wmf]3(0;2)
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Chọn: D.
Câu 16. Coi 4 học sinh nam là một phần tử X, hoán vị 6 phần tử gồm X và 5 học sinh nữ có 6!

cách.

Ứng với mỗi cách xếp trên đều có 4! cách hoán vị 4 học sinh nam
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 Theo quy tắc nhân số cách xếp là: 6!4!=17280

Chọn: B.
Câu 17. Ta có 
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Suy ra 
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Chọn: A.
Câu 18. 
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Chọn: C.
Câu 19. Hàm số 
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Chọn: D.
Câu 20. Ta có 
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Chọn: A.
Câu 21. TXĐ: 
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Chọn: B.
Câu 22. Hàm số 
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Chọn: A.
Câu 23. TXĐ: 
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Xét hàm số 
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Ta có:
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Chọn: A.
Câu 24. Ta có 
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Chọn: A.
Câu 25. 
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Chọn: B.
Câu 26. Sai, vì 
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Chọn: D.
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Chọn: D.
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Chọn: A.
Câu 28. TXĐ: 
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Chọn: A.
Câu 29. Kẻ 
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Chọn: C.
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Chọn: C.
Câu 31. Tọa độ A là nghiệm của hệ: 
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Đường thẳng BC đi qua B và vuông góc với đường thẳng BH nên
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Phương trình đường thẳng AC: 
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Chọn: C.
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Chọn: D.
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Chọn: A.
Câu 33. Xét 
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Bảng xét dấu 
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Chọn: D.
Câu 34. Ta có 
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Chọn: C.
Câu 35. Áp dụng công thức: 
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Chọn: D.
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Chọn: C.
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Chọn: C.
Câu 38. Đồ thị hàm số 
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Chọn: A.
Câu 39. 
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Chọn: C.
Câu 40. ĐK:
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Vây BPTđã cho vô nghiệm khi 
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Chọn: A.
Câu 41. ĐK: 
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Chọn: A.
Câu 42. Kẻ 
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Chọn: A.
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Chọn: D.
Câu 43. Phương trình hoành độ giao điểm
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Vậy số giao điểm là 3.
Chọn: B.
Câu 44. Điều kiện: 
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Đối chiếu với điều kiện (*) ta có t=2.

Với t=2 ta có 
[image: image485.wmf]22

2522101

xxxxx

-+=Û-+=Û=

.

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm x=1.

Chọn: C.
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Chọn: B.
Câu 46. ĐTHS có điểm cực đại (0;1); điểm cực tiểu (2;-3)
Chọn: A
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